	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2282/BGDĐT-GDĐH
V/v: Báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ CĐ, ĐH
	Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013


Kính gửi: Các cơ sở đã được phép đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học.
Để triển khai xây dựng Đề án phát triển đào tạo từ xa theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đồng thời đánh giá các điều bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, thống kê đánh giá hoạt động tổ chức đào tạo từ xa của các cơ sở đào tạo đã được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi mẫu báo cáo và đề nghị các cơ sở đã được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động tổ chức đào tạo từ xa trình độ đại học, cao đẳng của Trường trong 5 năm gần đây (từ năm 2008 đến năm 2012).

2. Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo số liệu theo mẫu phụ lục gửi kèm.

3. Báo cáo của Trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) bằng văn bản và email: pthung@moet.edu.vn trước ngày 22/4/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trường biết và tổ chức thực hiện.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Văn Ga


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục 1: Đề cương báo cáo tổng hợp về đào tạo từ xa

(Kèm theo Công văn số:  2282 /BGDĐT-GDĐH ngày  08 /4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN...

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO…



Số:             /BC-… 

V/v: Báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày        tháng       năm 2013





BÁO CÁO


Về việc tổ chức triển khai đào tạo từ xa giai đoạn 2008-2012

I. Tổng quan về việc tổ chức đào tạo từ xa của Trường từ khi được giao nhiệm vụ đến nay

1.1. Giới thiệu chung về quá trình phát triển loại hình đào tạo từ xa của Trường


1.2. Các căn cứ pháp lý để Nhà trường triển khai tổ chức đào tạo từ xa (photo gửi kèm báo cáo các quyết định cho phép mở đào tạo từ xa, các quyết định giao nhiệm vụ các ngành đào tạo từ xa,…)


1.3. Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định của nhà trường liên quan đến đào tạo từ xa (photo gửi kèm)

II. Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2008-2012

2.1. Về công tác tuyển sinh


2.1.1. Đối tượng tuyển sinh


2.1.2. Cách thức tuyển sinh


2.1.3. Đánh giá chung về công tác tuyển sinh


2.2. Về  tổ chức và quản lý đào tạo


2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ phận quản lý đào tạo từ xa và mối quan hệ với các đơn vị bên trong nhà trường


2.2.2. Hệ thống quản lý giảng viên


2.2.3. Hệ thống quản lý học viên


2.2.4. Hệ thống đánh giá: (mô tả cách thức triển khai đánh giá kết quả học tập của các học viên hiện đang triển khai ở trường)


- Đánh giá quá trình học tập, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi (thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp).

2.3. Công nghệ đào tạo (Mô tả công nghệ đào tạo hiện đang áp dụng tại cơ sở đào tạo)

2.3.1. Phương thức đào tạo từ xa của Trường: 

- Đào tạo từ xa theo phương pháp truyền thống:


+ Có các chương trình bổ trợ phát trên phương tiện thông tin đại chúng không (Đài phát thanh; Kênh truyền hình)?


- Đào tạo từ xa qua mạng internet, mạng di động (e-learning):

+ Hệ thống quản lý đào tạo: người dạy? người học, lớp học ảo? kết quả học tập?


+ Hệ thống quản lý tài nguyên học tập? tài nguyên học tập có những định dạng nào?


+ Hệ thống tương tác giữa thầy – trò, trò – trò, nhà trường – học viên?


2.3.2. Hệ thống/trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo từ xa của trường


- Đánh giá hệ thống/trang thiết bị hiện có phục vụ công tác đào tạo từ xa của trường.

- Khả năng đầu tư, nâng cấp, cải tiến công nghệ.

2.3.3. Học liệu đào tạo từ xa


- Cơ sở đào tạo mua học liệu? Đơn vị cung cấp?


- Hệ thống sản xuất học liệu của trường?

- Các dạng thức học liệu của trường đang cung cấp cho học viên?

- Các chuẩn học liệu từ xa trường đang áp dụng để sản xuất?

 Bộ học liệu có:   



+  Sách  tự  học biên soạn dành riêng cho người học từ xa  theo chuẩn khu vực không? Số đầu sách đó là bao nhiêu?



+ Dùng chung  giáo trình với đào tạo chính quy?



+ Có sách điện tử đi kèm với sách in trên giấy không?  Số lượng bao nhiêu?


Định dạng sách điện tử:  



+ Đĩa từ , đĩa CD-ROM (âm thanh thuần túy) ? Đã xây dựng được bao nhiêu?


+ Đĩa CD-ROM/DVD (theo chuẩn đóng gói nào? Có tương tác không? Đã xây dựng được bao nhiêu?)


+ Định dạng sách điện tử chuyển tải qua Internet: (word? pdf? e-book?)


Chương trình phát thanh, truyền hình: 

+ Tổ chức sản xuất chương trình?


+ Đài phát, kênh, giờ phát sóng?


2.3.4. Thư viện


- Thư viện truyền thống: 


+ Tại trường?


+ Tại trạm đào tạo từ xa?

- Thư viện điện tử (ghi rõ địa chỉ thư viện điện tử của Trường, mô tả dữ liệu sẵn có của trường cũng như các nguồn dữ liệu truy cập khác liên quan đến các ngành đào tạo của trường)


2.4. Giảng viên, trợ giảng, cán bộ quản lý


2.4.1. Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý

- Tổng số giảng viên cơ hữu của Trường (GS, PGS, TS, ThS, ĐH)?


- Tổng số giảng viên cơ hữu của trường tham gia đào tạo từ xa (GS, PGS, TS, ThS, ĐH)?

- Tổng số giảng viên thỉnh giảng (GS, PGS, TS, ThS, ĐH)?

- Tổng số cán bộ trợ giảng, hỗ trợ thực hành, thí nghiệm (GS, PGS, TS, ThS, ĐH. CĐ)?

- Tổng số cán bộ quản lý (GS, PGS, TS, ThS, ĐH, CĐ)?

2.4.2. Việc bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý về kiến thức, kỹ năng giảng dạy, quản lý đào tạo từ xa

- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên về đào tạo từ xa

- Việc tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý hàng năm của trường

- Quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đối với giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo từ xa của trường.


2.5. Chương trình đào tạo từ xa

- Quy trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo từ xa của trường?


- Ngành đào tạo từ xa, tổng số tín chỉ, tổng số học phần của mỗi ngành đào tạo


- Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra

- Đánh giá việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo từ xa của trường, quy trình xây dựng và công bố chương trình đào tạo từ xa của trường

- So sánh chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo giữa chương trình đào tạo chính quy và chương trình đào tạo từ xa của trường. 

- Đánh giá những đặc thù về các ngành đào tạo từ xa của Trường.

2.6. Trạm đào tạo từ xa

- Đánh giá về thủ tục hành chính mở trạm, mạng lưới trạm đào tạo từ xa, điều kiện cơ sở vật chất, thư viện, thực hành, thí nghiệm tại trạm từ xa.

2.7. Tài chính đào tạo từ xa

2.7.1. Các khoản thu theo từng năm:


		STT

		Năm

		Học phí

		Lệ phí

		Tài trợ

		Khác

		Tổng



		1

		2008

		

		

		

		

		



		2

		2009

		

		

		

		

		



		3

		2010

		

		

		

		

		



		4

		2011

		

		

		

		

		



		5

		2012

		

		

		

		

		



		Tổng thu

		

		

		

		

		





2.7.2. Các khoản chi theo từng năm:


		STT

		Năm

		Nội dung chi

		Số tiền

		Tổng



		1

		2008

		

		

		



		2

		2009

		

		

		



		3

		2010

		

		

		



		4

		2011

		

		

		



		5

		2012

		

		

		



		Tổng chi

		

		

		





Chú ý: Ghi rõ nội dung chi (VD: Lương cho giảng viên, cán bộ quản lý; bồi dưỡng tập huấn giảng viên, cán bộ quản lý; phát triển chương trình đào tạo; mua sắm giáo trình, tài liệu; sản xuất học liệu; đầu tư công nghệ; đầu tư phòng thí nghiệm/thực hành; hội nghị/hội thảo….)

2.7.3. Mức học phí và lệ phí hiện đang áp dụng

- Học phí (học phí theo học kỳ, môn học, tín chỉ,…)

- Lệ phí (tuyển sinh, …)


2.8. Theo dõi, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp



- Việc tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.


- Các ý kiến nhận xét về năng lực người học sau khi tốt nghiệp của cơ quan tuyển dụng lao động.

III. Phương hướng phát triển đào tạo từ xa của Trường trong thời gian tới

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Đề xuất và kiến nghị


3.1. Đề xuất

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Kiến nghị 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PL2 - Quy mo

		Phụ lục 2: Thống kê số lượng học viên theo ngành đào tạo
(Kèm theo Công văn số:                  /BGDĐT-GDĐH ngày        /4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Tên ngành đào tạo		Trình độ (CĐ/ĐH)		Năm 2008								Năm 2009								Năm 2010								Năm 2011								Năm 2012

								Chỉ tiêu		Thực tuyển		Số học viên tốt nghiệp		Quy mô học viên		Chỉ tiêu		Thực tuyển		Số học viên tốt nghiệp		Quy mô học viên		Chỉ tiêu		Thực tuyển		Số học viên tốt nghiệp		Quy mô học viên		Chỉ tiêu		Thực tuyển		Số học viên tốt nghiệp		Quy mô học viên		Chỉ tiêu		Thực tuyển		Số học viên tốt nghiệp		Quy mô học viên

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		Tổng						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Chú ý:		Tên ngành đào tạo theo đúng tên và mã số danh mục ngành đào tạo cấp IV

						Quy mô học viên là tổng số học viên đang theo học từ xa

				Người lập báo cáo:

				Số điện thoại liên hệ:

				Email:





PL 3 - Giang vien

		Phụ lục 3. Danh sách giảng viên theo ngành đào tạo
(Kèm theo Công văn số:         /BGDĐT-GDĐH ngày     /4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		Tên ngành đào tạo: …………………………, mã ngành …………………..

		STT		Họ và tên		Ngày sinh		Giới tính		Cơ hữu/
Thỉnh giảng		Trình độ (TS, ThS, ĐH, CĐ)		Chức danh (GS/PGS/GVC/GV/TG)		Chuyên môn được đào tạo		Tên học phần giảng dạy		Đơn vị công tác(*)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		Lưu ý:		1. Lập bảng danh sách giảng viên cho từng ngành đào tạo (Ghi đúng tên ngành theo danh mục mã ngành cấp IV)

				2. Chức danh: GS-Giáo sư; PGS-Phó Giáo sư; GVC-Giảng viên chính; GV-Giảng viên; TG-Trợ giảng

				3. Chuyên môn được đào tạo: Chuyên môn ở học vị cao nhất

				4. Đơn vị công tác: ghi rõ đối với giảng viên thỉnh giảng

		Người lập báo cáo:

		Số điện thoại liên hệ:

		Email:





PL4 - Tram DTTX

		Phụ lục 4. Danh sách các trạm đào tạo từ xa
(Kèm theo Công văn số:         /BGDĐT-GDĐH ngày     /4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Tên trạm		Địa điểm		Thời gian bắt đầu tổ chức đào tạo		Văn bản đồng ý của UBND tỉnh

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		Người lập báo cáo:

		Số điện thoại liên hệ:

		Email:





PL5 - Trang thiet bi

		Phụ lục 5. Danh sách hệ thống/trang thiết bị phục vụ đào tạo từ xa
(Kèm theo Công văn số:         /BGDĐT-GDĐH ngày       /4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		STT		Hệ thống/trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo từ xa		Số lượng		Mục đích sử dụng

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		Người lập báo cáo:

		Số điện thoại liên hệ:

		Email:





PL6 - Hoc lieu

		Phụ lục 6. Học liệu phục vụ đào tạo từ xa
(Kèm theo Công văn số:         /BGDĐT-GDĐH ngày     /4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		Tên ngành đào tạo: ………………………….

		STT		Tên học phần		Giáo trình in (Tên sách, tên tác giả, NXB)		Giáo trình điện tử (Tên sách, tên tác giả, NXB, định dạng)		Tài liệu hướng dẫn học từ xa		Các học liệu bổ trợ khác		Giáo trình đã được xây dựng cho ĐTTX? (đã/chưa)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

				Chú ý: Lập riêng báo cáo về học liệu cho từng ngành đào tạo.

		Người lập báo cáo:

		Số điện thoại liên hệ:

		Email:






